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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 CCX001 Ksor H' Duyên 25/12/1999 Jrai
Chư A Thai - Phú Thiện - Gia 

Lai
12/12 Cử nhân Luật

Chính 

quy
Jrai

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia Le

2 CCX002 Phạm Thị Thanh Huyền 30/11/1999 Kinh Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai 12/12
Cử nhân Quản trị văn 

phòng

Chính 

quy

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND thị trấn 

Nhơn Hòa

3 CCX003 Vũ Thị Hải Nga 28/11/1987 Kinh TT Chư Sê - Chư Sê - Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật
Vừa làm, 

vừa học

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia 

Hrú

4 CCX004 Nay H' Phoanh 21/10/1999 Jrai Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai 12/12
Cao đẳng Công tác 

xã hội

Chính 

quy
Jrai

Công chức Văn 

hóa - Xã hội
UBND xã Ia Blứ

5 CCX005 Lê Thị Thúy Hằng 22/05/1997 Kinh Ia Phang - Chư Pưh - Gia Lai 12/12 Đai học Lưu trữ học
Chính 

quy

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND thị trấn 

Nhơn Hòa

6 CCX006 Vũ Văn Trường 10/05/1974 Kinh Ia Le - Chư Pưh - Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật
Vừa làm, 

vừa học

Cán bộ 

không 

chuyên trách 

cấp xã

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia Le

7 CCX007 Nguyễn Thị Hòa 04/10/1999 Kinh Ia Phang - Chư Pưh - Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật
Chính 

quy

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia 

Hrú

8 CCX008 H' Quynh B.Yă 30/12/1999 Ê đê
TT Phú Thiện - Phú Thiện - 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Giáo dục 

chính trị

Chính 

quy
Ê đê

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia 

Hrú

9 CCX009 Ngô Thị Kim Ngân 01/01/1996 Kinh Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật
Chính 

quy

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND thị trấn 

Nhơn Hòa

10 CCX010 Kpuih H' Linh 20/08/1998 Jrai Ia Rong - Chư Pưh - Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật
Chính 

quy
Jrai

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia 

Hrú

Loại hình 

đào tạo
Ghi chú

Đối tượng ưu 

tiên

Miễn thi 

Tin học
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyểnSố báo danh
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Loại hình 

đào tạo
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tiên

Miễn thi 

Tin học
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11 CCX011 Siu H' Han 02/04/1995 Jrai Ia Hrú - Chư Pưh - Gia Lai 12/12 Cử nhân Hành chính
Chính 

quy
Jrai

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia 

Hrú

12 CCX012 Lê Thị Lan 15/05/1983 Kinh TT Chư Sê - Chư Sê - Gia Lai 12/12 Đại học Kế toán
Vừa làm, 

vừa học

Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND xã Ia Blứ

13 CCX013 Trương Thị Oanh 05/09/1986 Kinh TT Chư Sê - Chư Sê - Gia Lai 12/12
Đại học Quản trị văn 

phòng

Vừa làm, 

vừa học

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND thị trấn 

Nhơn Hòa

14 CCX014 Ngô Thị Bích Hường 07/04/1998 Kinh Ia Phang - Chư Pưh - Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật
Chính 

quy

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND thị trấn 

Nhơn Hòa

15 CCX015 Rmah H' Rin 09/09/1996 Jrai Ia Hrú - Chư Pưh - Gia Lai 12/12
Cao đẳng Công tác 

xã hội

Chính 

quy
Jrai

Công chức Văn 

hóa - Xã hội
UBND xã Ia Blứ

16 CCX016 Đậu Thị Hồng Hạnh 27/07/1996 Kinh Ia Phang - Chư Pưh - Gia Lai 12/12
Cử nhân Lưu trữ và 

Quản trị văn phòng

Chính 

quy

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia Le

17 CCX017 Nông Thị Nụ 15/09/1999 Nùng EaKhăl - EaH'Leo - Đăk Lăk 12/12 Quản lý nhà nước
Chính 

quy
Nùng

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia Le

18 CCX018
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền
17/04/1998 Kinh Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai 12/12 Đại học Kế toán

Chính 

quy

Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND xã Ia Blứ

19 CCX019 Trần Trung Hữu 25/05/1982 Kinh Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai 12/12
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Chính 

quy

Công chức Địa 

chính, xây 

dựng, đô thị và 

môi trường

UBND thị trấn 

Nhơn Hòa

20 CCX020 Nguyễn Tấn Trình 06/12/1988 Kinh Ia Hrú - Chư Pưh - Gia Lai 12/12

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Vừa làm, 

vừa học

Công chức Địa 

chính, xây 

dựng, đô thị và 

môi trường

UBND thị trấn 

Nhơn Hòa

21 CCX021 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/10/1994 Kinh Ia Blứ - Chư Pưh - Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật
Vừa làm, 

vừa học

Cán bộ 

không 

chuyên trách 

cấp xã 

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia Le

22 CCX022 Rơ Mah Luân 14/03/1993 Jrai Ia Glai - Chư Sê - Gia Lai 12/12
Đại học Quản lý nhà 

nước

Chính 

quy
Jrai

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia Le
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23 CCX023 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/02/1998 Kinh TT Chư Sê - Chư Sê - Gia Lai 12/12 Đại học Luật
Chính 

quy

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia 

Hrú

24 CCX024 Tạ Đức Cảnh 02/09/1985 Kinh TT Chư Sê - Chư Sê - Gia Lai 12/12
Cử nhân Tài chính - 

Ngân hàng

Vừa làm, 

vừa học

Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND xã Ia Blứ

25 CCX025 Đinh Thị Luyện 03/10/1994
Bah 

Nar
Sơ Pai - Kbang - Gia Lai 12/12

Cử nhân Giáo dục 

chính trị

Chính 

quy
Bah Nar

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND thị trấn 

Nhơn Hòa

26 CCX026 Nguyễn Thị Hồng Gấm 13/04/1999 Kinh Ia Hlốp - Chư Sê - Gia Lai 12/12 Đại học Luật
Chính 

quy

Công chức Văn 

hóa - Xã hội
UBND xã Ia Blứ

27 CCX027 Rah Lan Phin 15/12/1995 Jrai Ia Hrú - Chư Pưh - Gia Lai 12/12
Đại học Quản lý nhà 

nước

Chính 

quy
Jrai

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia 

Hrú

28 CCX028 Phạm Phước Quy 05/01/1997 Kinh TT Chư Sê - Chư Sê - Gia Lai 12/12 Đại học Luật
Chính 

quy

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê

UBND xã Ia 

Hrú

Danh sách này có 28 thí sinh./.
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